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Tiết: 43, 44       BÀI 19: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự, tự học: Tự đặt mục tiêu học tập để nổ lực phấn đấu thực hiện, chủ động trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác:  Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp, diễn đạt tự tin; hiểu rõ nhiệm vụ của cá nhân, nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết đặt câu hỏi trao đổi phản biện; phân tích tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên những nguôn thông tin đã cho; hứng thú tự do trong suy nghĩ, chủ động ý kiến, phát hiện yếu tố mới tích cực trong những ý kiến khác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Nói chính xác, đúng ngữ điệu, nhịp điệu, trình bày được nội dung của sản phẩm….
b. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk113448067]- Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử đơn giản trong bài.
- Trình bày được những nét chính về các cuộc vận động giành quyền tự chủ và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.
- Mô tả được những nét chính của trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học qua việc hoàn thành câu 2 trong phần luyện tập – vận dụng.
2. Phẩm chất
Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý chí căm thù giặc ngoại xâm.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk113448057]1. Thiết bị
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, giấy A0
- Có hình ảnh minh họa có liên quan đến nội dung bài học.
2. Học liệu
- Một số hình ảnh, tư liệu liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên. 
- SGK, vở ghi…	
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Tạo sự tò mò, ham học hỏi và lòng khao khát muốn tìm hiểu những điều ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Nội dung: Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận biết địa điểm video 
https://www.youtube.com/watch?v=kC6xZA37MJA 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs trả lời:
Di tích Bạch Đằng Giang (Thủy Nguyên, Hải Phòng)
Bước 4:
- Nhận xét (hoạt động của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn vào bài: Trải qua quá hàng ngàn năm bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không ngừng đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Biết bao cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lí Bí, Mai Thúc Loan, … Tuy nhiên tất cả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại cho đến khi Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân ta giành chiến thắng trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đã tạo ra bước ngoặt lớn cho lịch sử dân tộc. Sự kiện đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài học hôm nay.
[bookmark: _Hlk105506582]2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
2.1. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
2.1.1. Họ khúc xây dựng nền tự chủ
a. Mục tiêu: - Trình bày được những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc hạo để gây dựng nền tự cho dân tộc và ý nghĩa lịch sử của những việc làm đó
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi của giáo viên.
[bookmark: _Hlk113448083]c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm tìm hiểu về cuộc nổi dậy của Khúc Thừa Dụ
	Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

	Nguyên nhân
	

	Thời gian
	

	Một số diễn biến chính
	

	Kết quả
	


? Nêu hiểu biết của em về Khúc Thừa Dụ?
Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương). Ông xuất thân là hào trưởng gia thế giàu có song tính tình khoan hòa, hay thương người, được nhiều người kính phục.
GV mở rộng: Khúc Thừa Dụ được xem là người mở đầu cho chính sách ngoại giao khôn khéo của người Việt đối với triều đình phương Bắc. Ông được người đời suy tôn “Khúc Tiên chúa”.
? Tại sao Khúc Thừa Dụ lại xưng là tiết độ xứ mà không xưng Vua hay Hoàng Đế?
Tiết độ sứ là một chức quan của nhà Đường
Sở dĩ Khúc Thừa Dụ không xưng vương mà chỉ xưng tiết độ sứ vì muốn sử dụng vỏ bọc quan lại nhà Đường để xây dựng nền tự chủ thực tế cho dân tộc. Đây là một lựa chọn khôn khéo để có thể xây dựng nền tự chủ lâu dài. 
GV nhấn mạnh: Tuy mang danh một quan chức nhà Đường (Tiết độ sứ) nhưng trong thực tế và về thực chất, chính quyền Khúc Thừa Dụ là chính quyền tự chủ, đặt cơ sở cho nền độc lập bền lâu của nước ta”. Năm 906, triều đình nhà Đường buộc phải công nhận chính quyền của Khúc Thừa Dụ và phong ông là Tỉnh Hải quân tiết độ sứ Đồng bình chương sự.
? Tại sao nhà Đường phải công nhận chức tiết độ sứ của Khúc Thừa Dụ?
- Một mặt nhà Đường rơi vào tình trạng suy yếu
- Mặt khác, Khúc Thừa Dụ thực hiện cuộc cướp chính quyền một cách khéo léo, đẩy nhà Đường vào thế đã rồi – buộc phải công nhận chính quyền tự chủ của người Việt. 
? Quan sát sơ đồ cải cách của Khúc Hạo, em có nhận xét gì về những chính sách cải cách của ông?
Chính sách: định lại mức thuế công bằng, lập sổ hộ khẩu, tha bỏ lực dịch, xây dựng chính quyền tự chủ, độc lập với phong kiến phương Bắc.
 Đây đều là những chính sách tiến bộ, vì lợi ích của nhân dân. Cải cách của ông đã xây dựng hệ thống chính quyền tự chủ theo thể chế thống nhất, tập trung quyền lực vào một mối. Khúc Hạo đã đặt được nền tảng cho một tổ chức nhà nước mới. Tuy chưa có quốc hiệu, đế hiệu, chưa lập kinh đô, nhưng nhà nước của họ Khúc có cơ sở xã hội vững vàng hơn thời trước. 
? Những việc làm của cha con nhà họ Khúc có ý nghĩa như thế nào?
Tự xưng Tiết độ xứ, định lại thuế, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu  xây dựng chính quyền tự chủ, độc lập với phong kiến phương Bắc cho người Việt.
GV giới thiệu Đền thờ Khúc Thừa Dụ (Hải Dương)
Đền thờ Khúc Thừa Dụ tại thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, thờ 3 vị anh hùng dân tộc họ Khúc (Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Hạo, Khúc Thừa Mỹ). Đền đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2015. Đền nằm giáp đê sông Luộc, mặt đền quay theo hướng Nam. Từ ngoài vào trong đền qua chiếc cầu đá, đến sân hội, với hai bức phù điêu ghép bằng các tảng đá lớn. Các họa tiết được chạm khắc công phu, mô tả quang cảnh nhân dân tụ nghĩa theo Tiên Chúa Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ và cuộc sống thái bình, an cư lạc nghiệp.
GV mở rộng: 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Suy nghĩ, trả lời câu hỏi 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
HS trả lời câu hỏi của GV.
	Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

	Nguyên nhân
	+ Cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu. 

	Thời gian
	905 - 930

	Một số diễn biến chính
	+ Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm thành Đại La, tự xưng là tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
+ 906, nhà Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ.
+ 907, Khúc Hạo lên thay cha nắm quyền, cải cách đất nước.

	Kết quả
	Tồn tại được gần 30 năm, đặt nền móng chính quyền tự chủ của người Việt.


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Đến đầu thế kỉ X, sau hơn 1000 năm đấu tranh giành lại đất nước, nhân dân ta đã đánh đổ nền thống trị của triều đại phong kiến Trung Quốc, hiên ngang đưa đất nước bước vào thời đại độc lập, tự chủ. Khúc Thừa Dụ là người đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy và thiết lập một bộ máy chính quyền riêng do ông đứng đầu, đặt cơ sở cho cuộc khởi nghĩa Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền sau này. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu sang phần 2.
	I. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
1. Họ Khúc xây dựng nền tự chủ
- Nguyên nhân: 
+ Cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu. 
- Thời gian: 905 - 930
Một số diễn biến chính:	
+ Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm thành Đại La, tự xưng là tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
+ 906, nhà Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ.
+ 907, Khúc Hạo lên thay cha nắm quyền, cải cách đất nước.
- Kết quả: Tồn tại được gần 30 năm, đặt nền móng chính quyền tự chủ của người Việt.


2.1.2. Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, củng cố nền tự chủ
a. Mục tiêu: - Trình bày được những nét chính của phong trào chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ. 
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi của giáo viên.
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hướng dẫn học sinh xem video kết hợp với kiến thức trong sách giáo khoa trả lời các câu hỏi về cuộc chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.
Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-cf3m5l_208
? Nêu hiểu biết của em về quân Nam Hán? Vì sao quân Nam Hán kéo sang nước ta?
- Nam Hán là một nước nhỏ ở Trung Quốc, cai trị vùng đất sát biên giới nước ta (Quảng Đông, Quảng Tây và đảo Hải Nam)
- Mục đích: nhằm lập lại quyền cai trị ở nước ta
? Nêu hiểu biết của em về Dương Đình Nghệ?
Dương Đình Nghệ vốn là một hào trưởng, người làng Giàng (nay thuộc xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Thời Khúc Hạo cầm quyền (907-917), Dương Đình Nghệ từng là một trong những bộ tướng của họ Khúc. Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên nối nghiệp cha. Dương Đình Nghệ tiếp tục làm bộ tướng cho Khúc Thừa Mỹ (917-930).
? Dương Đình Nghệ đã đánh đuổi quân Nam Hán như thế nào, em hãy lên bảng trình bày trên lược đồ hình 19.2.  
(học sinh dựa vào kiến thức sách giáo khoa, lược đồ trình bày diễn biến)
GV: Chỉ trong vòng 10 năm Dương Đình Nghệ đã khôi phục và củng cố nền tự chủ.
? Chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào?
- Cổ vũ tinh thần rất lớn cho người nước Nam thời bấy giờ
- Củng cố nền tự chủ
- Minh chứng người Nam vẫn hoàn toàn đủ sức đứng vững và đương đầu được với các cuộc tấn công của người Bắc để tách riêng thành một cõi độc lập và khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Suy nghĩ, trả lời câu hỏi 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Theo sử cũ còn lưu truyền đến ngày nay, việc tổ chức quân đội đánh đuổi quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ là cuộc chiến giành lại đất đai đã mất từ tay người Bắc chứ không phải là “phòng thủ, kháng chiến” trên cơ sở đã có để chống người Bắc sang. Và với việc đánh bại liên tiếp hai đạo quân Nam Hán, hạ thành, giết tướng cứu viện, đồng thời đánh trận đối đầu và thắng ngay không cần dùng chiến thuật du kích, vu hồi, trường kỳ... Dương Đình Nghệ đã chứng tỏ rõ ông là một vị tướng thiện chiến và huấn luyện được một đạo quân tinh nhuệ dù không thật hùng hậu. Chính quyền tự chủ của Dương Đình Nghệ tồn tại không được bao lâu thì ông bị sát hại. Đất nước tiếp tục đứng trước họa xâm lược. Lúc này, Ngô Quyền – con rể của Dương Đình Nghệ đã lãnh đạo nhân dân ta chống quân Nam Hán lần thứ 2. Diễn biến của trận chiến đó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiếu sang phần tiếp theo.  
	2. Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, củng cố nền tự chủ
- Mùa thu 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta
- 931, Dương Đình Nghệ kéo quân từ Thanh Hóa ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán. 
- Cuộc kháng chiến thắng lợi, Dương Đình Nghệ xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ nước nhà. 


2.2. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
a. Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận Bạch Đằng 938. 
b.  Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm tìm hiểu về chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 
? Vì sao quân Nam Hán xâm lược nước ta lần 2?
Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại. Con rể của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền đã kéo quân ra Bắc để hỏi tội. 
- Kiều Công Tiễn đã cầu cứu quân Nam Hán.
? Quan sát “Nhân vật lịch sử”, em hãy giới thiệu một vài hiểu biết của em về Ngô Quyền.
Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (Sơn Tây- Hà Nội), xuất thân trong một gia đình quý tộc. Thuở nhỏ đã có dáng vẻ khôi ngô, mắt sáng như chớp, có trí dũng. Lớn lên, ông là người dũng lược, có sức khỏe phi thường “dáng đi như hổ, sức có thể nâng được vạc, …)
GV cho học sinh xem video về trận Bạch Đằng 
Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5G-bBoMD0E
Thảo luận nhóm theo kĩ thuật Think, Pair, Share hoàn thành phiếu sau:
	Yêu cầu
	Kết quả

	Ngô Quyền đã chuẩn bị kế hoạch đánh giặc như thế nào?
	

	Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng là nơi quyết chiến?
	

	Quan sát tư liệu 19.3, em có nhận xét gì về kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền?
	


? Quan sát tư liệu, em hãy phân tích tương quan lực lượng giữa quân Nam Hán và lực lượng quân của Ngô Quyền được trích trong Đại Việt sử kí toàn thư:
“Nay mua dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến” 
(Theo Tiêu Ích, viên quan Nam Hán)
“Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao.”
(Lời Ngô Quyền)
	Quân ta
	Quân Nam Hán

	Ngô Quyền được đánh giá là người “kiệt hiệt”, dụng binh thận trọng
	Hoằng Tháo được ví như “đứa trẻ dại”, chủ quan khinh địch

	Thế mạnh: Chủ động, quân đội quyết tâm, có sức khỏe
	- Quân đông, có lợi thế về chiến thuyền
- Tiến quân bằng đường biển nhưng không nắm vững địa hình cụ thể, kéo quân từ xa đến mệt mỏi lại mất nội ứng do Kiều Công Tiễn đã bị giết


? Em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng trên lược đồ 19.4.
(học sin dựa vào kiến thức sách giáo khoa trình bày diễn biến trên lược đồ)
? Dựa vào tư liệu 19.5, em hãy cho biết ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Theo em, chiến thắng Bạch Đằng năm 938 để lại bài học lịch sử gì cho công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ta hiện nay?
*Ý nghĩa: 
- Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán
- Thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta
- Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta
- Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thể kỉ, đưa dân tộc ta bước sang một kỉ nguyên mới. 
* Bài học lịch sử: 
- Quyết định chiến lược đánh giặc sớm, đúng đắn, chủ động, sáng tạo
- Chủ động nắm tình hình địa hình, thời tiết, khí hậu, thủy văn, thiết lập thế trận đánh địch hiểm, chắc.
- Tổ chức chỉ huy tài tình, khéo léo, linh hoạt, kịp thời.
…
GV mở rộng: Ngô quyền còn chủ động khơi dậy tinh thần độc lập, cố kết cộng đồng, động viên mọi tiềm lực trong dân, nhất là sức người, sức của cho trận đánh Khi nghe tin ông dấy binh đánh giặc, nhân dân khắp nơi nô nức mang lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuyền chiến tham gia và ủng hộ cuộc kháng chiến. Điều này khiến đội quân của Ngô Quyền, từ một đội binh Ái Châu đã nhanh chóng trở thành đội quân dân tộc.
? Em hãy kể tên một số trận thủy chiến tiêu biểu diễn ra trên sông Bạch Đằng mà em biết?
- Trận Bạch Đằng lần thứ hai ngày 28/4/981 (thời kỳ Lê Hoàn đánh quân Tống)
- Trận Bạch Đằng lần thứ ba ngày 9/4/1288 (thời kỳ Nhà Trần chống quân Nguyên Mông)
GV cho học sinh xem video đền thờ Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.
https://www.youtube.com/watch?v=XbHeH_Fpa1M
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Kiểm tra lại nội dung, chuẩn bị lên bảng trình bày kết quả. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
	Yêu cầu
	Kết quả

	Ngô Quyền đã chuẩn bị kế hoạch đánh giặc như thế nào?
	- Chuẩn bị trận địa cọc
- Lợi dụng nước triều lên xuống để dụ đối phương vào trận địa cọc kết hợp với mai phục để dễ bề chế ngự quân giặc
- Dự đoán được khó khăn mà quân Nam Hán sẽ gặp phải
 Tạo thế chủ động, bất ngờ, khiến quân Nam Hán không kịp trở tay

	Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng là nơi quyết chiến?
	- Đây là con đường thủy tốt nhất đi vào nước ta
- Địa hình hiểm trở thuận lợi cho việc bao vây phục kích địch
- Có thể lợi dụng thủy triều để bày trận địa cọc

	Quan sát tư liệu 19.3, em có nhận xét gì về kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền?
	 Đây là một kế hoạch sáng tạo, độc đáo cho thấy tài năng quân sự của Ngô Quyền.


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc; phá tan mưu đồ “đồng hóa”; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên phát triển của quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ, thời kỳ trưởng thành của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng đó đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý, nhất là nghệ thuật đánh bại quân xâm lược cho thế hệ sau. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Nó đã để lại cho thế hệ sau bài học quý về nghệ thuật đánh bại quân địch ngay từ trận đầu, tuyến đầu ở môi trường sông nước, kết thúc thắng lợi chiến tranh trong thời gian cực ngắn. Bài học đó đã được vận dụng trong lịch sử chống ngoại xâm của cha ông ta và đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 
	II. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
* Nguyên nhân:
- Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc hỏi tội
- Kiều Công Tiễn sai người cầu cứu quân Nam Hán.
* Diễn biến:
- Năm 938, vua Nam Hán sai Lưu Hoằng Tháo đem quân xâm lược nước ta
- Ngô Quyền chuẩn bị trận địa cọc trên sông Bạch Đằng chờ giặc
- Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo tiến vào cửa sông Bạch Đằng, Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến vào cửa sông. 
- Lưu Hoằng Tháo cho quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm.
- Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công.
* Kết quả: Quân ta giành thắng lợi. 
* Ý nghĩa: Chấm dứt vĩnh viễn thời kì Bắc thuộc và mở ra kỉ nguyên độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc. 


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu:  Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng dẫn ở lớp và hoàn thành bài tập ở nhà
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm.
Câu 1. Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là
A. Khúc Thừa Dụ.      B. Ngô Quyền.    C. Dương Đình Nghệ.    D. Khúc Hạo.
Câu 2. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (931) của người Việt đặt dưới sự lãnh đạo của ai?
A. Khúc Thừa Dụ.                                            B. Ngô Quyền.
C. Dương Đình Nghệ.                                    D. Khúc Hạo.
Câu 3. Năm 931, Dương Đình Nghệ dấy binh khởi nghĩa ở
A. làng Ràng (Thanh Hóa).                          B. núi Nưa (Thanh Hóa).
C. Hát Môn (Hà Nội).                                     D. Đường Lâm (Hà Nội).
Câu 4. Năm 938, quân Nam Hán từ Quảng Đông theo Đường Biển ồ ạt kéo sang xâm lược Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của chủ tướng
A. Thoát Hoan.     B. Lưu Hoằng Tháo.     C. Sầm Nghi Đống.  D. Ô Mã Nhi.
Câu 5. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?
A. Vùng cửa sông Tô Lịch.                             B. Vùng cửa sông Bạch Đằng.
C. Làng Ràng (Thanh Hóa).                            D. Núi Nưa (Thanh Hóa).
Câu 6. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đã chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa Việt Nam bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài?
A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (905).
B. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ (907).
C. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (939).
D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938).
Câu 7. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây:
“Đố ai trên Bạch Đằng giang,
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời,
Phá quân Nam Hán tời bời,
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên”
A. Ngô Quyền.  B. Khúc Thừa Dụ.  C. Dương Đình Nghệ.  D. Mai Thúc Loan.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cải cách của Khúc Hạo?
A. Định lại mức thuế cho công bằng.
B. Lập sổ hộ khẩu để quản lí cho thống nhất.
C. Duy trì chính sách bóc lột của nhà Đường.
D. Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng Bạch Đằng (938)?
A. Quân Nam Hán chủ quan, hiếu chiến, không thông thạo địa hình.
B. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất.
C. Quân Nam Hán lực lượng không đông, khí thế kém cỏi, vũ khí thô sơ.
D. Tài thao lược và vai trò chỉ huy của Ngô Quyền và các tướng lĩnh khác.
Câu 10. Kế sách nào của Ngô Quyền đã được quân dân nhà tiền Lê kế thừa, vận dụng để đánh đuổi quân xâm lược Tống (981)?
A. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.                 B. Vườn không nhà trống.
C. Tiên phát chế nhân.                                       D. Đánh thành diệt viện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu trả lời của học sinh 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV giao bài tập về nhà 
Câu 1: Em hãy tra cứu thông tin để biết hiện nay có những con đường, trường học, làng xã hay di tích lịch sử, … nào mang tên các vị anh hùng dân tộc trong thời kì Bắc thuộc nơi em đang sinh sống. 
Câu 2: Em hãy viết đoạn văn giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc mà em ấn tượng trong bài học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Gợi ý trả lời: 
Câu 1: 
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                         Lăng Ngô Quyền                         Miếu Trung Hành (Hải Phòng)
                    (Đường Lâm – Hà Nội)  
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                       Phố Ngô Quyền (Hà Nội)               Quận Ngô Quyền (Hải Phòng)


Câu 2:
Ngô Quyền là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, chính thức kết thúc gần một ngàn năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô, trị vì từ năm 939 đến năm 944. Ngô Quyền nằm trong danh sách mười bốn anh hùng dân tộc Việt Nam. Phan Bội Châu xem ông là vị Tổ Trung hưng của Việt Nam. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư: "Khi Ngô Quyền vừa mới sinh có ánh sáng lạ đầy nhà, dung mạo khác thường, có 3 nốt ruồi ở lưng, thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương, nên mới đặt tên là Quyền. Ngô Quyền lớn lên, khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả như hổ, có trí dũng, sức có thể nâng được vạc bằng đồng." Điều đó cho thấy rằng, ông là một vị vua vĩ đại.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
* Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
+ Đọc, tìm hiểu trước Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
+ Sưu tầm tư liệu về vương quốc Chăm-pa
+ Tìm hiểu, giới thiệu về một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Chăm-pa mà em ấn tượng nhất.
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